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	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT VÀ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
	1. Chiến tranh thế giới thứ nhất

2. Cách mạng tháng Mười Nga


	Nhận biết

- Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất

- Bản đồ thế giới chia lại sau thế chiến I như thế nào
- Sự kiện đêm 24-10-1917 

Thông hiểu

- Nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất 
	1TN

1TN

1TN


	1TL
	
	

	
	

	2
	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII - XIX


	
	Nhận biết

- Người chế tạo thành công tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên

- Tác giả của thuyết tiến hóa và di truyền
Vận dụng thấp

- Tác động của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
	1TN

1TN
	
	1TL
	

	3
	TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	1. Trung Quốc
	Nhận biết

Đến nửa sau thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc


	1TN


	
	
	

	
	
	2. Nhật Bản

	Nhận biết

- Một số nội dung chính trong lĩnh vực giáo dục của cuộc Duy tân Minh Trị

- Kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị 
Vận dụng cao

Ảnh hưởng của cuộc Duy Tân Minh Trị đến tình hình Việt Nam.
	1TN

1TN


	
	
	1TL

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu/ Loại câu
	
	8 câu

TN
	1 câu

TL
	1 câu TL
	1 câu

TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn Địa lí

	1


	TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU…
	
	Nhận biết:

- Tác động của biến đổi khí hậu đến yếu tố khí hậu như thế nào
Vận dụng cao:

- Một số biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của bản thân em
	1TN
	
	
	1TL

	2
	THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM


	
	Nhận biết:

- Tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng thông qua những đặc điểm cơ bản
- Đặc điểm của đất phù sa
Thông hiểu

- Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề thoái hóa đất
	2TN
	1TL
	
	

	3
	SINH VẬT VIỆT NAM
	
	Nhận biết:

- Các kiểu hệ sinh thái Việt Nam: trên cạn, dưới nước, nhân tạo
Vận dụng thấp:

Nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên thông qua bảng số liệu
	2TN
	
	1 TL
	

	4
	PHẠM VI BIỂN ĐÔNG…
	
	Nhận biết:

- Vài kiến thức cơ bản về biển Đông: diện tích, vĩ độ…
- Khái niệm vùng nội thủy.

- Đường phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển.
	3TN
	
	
	

	Số câu/ Loại câu
	
	8 câu

TN
	1 câu

TL
	1 câu TL
	1 câu

TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%


